	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn:  Lịch sử 9
 Thời gian: 45 phút


Ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu


	Vận dụng


	Vận dụng cao


	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Việt Nam trong những năm 1919 –1930
	Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919– 1925
	3
	
	1
	
	1
	
	1
	
	15%

	2
	Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	6
	
	
	1
	1
	
	
	
	37,5%


	
	
	Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939
	3
	
	
	
	2
	
	1
	
	15%

	3
	Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
	Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH
	3
	
	1
	
	
	
	2
	
	15%

	4
	Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	15%

	Tỉ lệ
	40 %
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tổng hợp chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


Bảng đặc tả ma trận đề kiểm tra 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Việt Nam trong những năm 1919 –1930
	Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919– 1925
	Nhận biết

– Nêu được những nét chính về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918 – 1930.

Thông hiểu: 

Hiểu các sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Vận dụng

- Nhận xét được điểm khác trong con đường cứu nước.
Vận dụng cao:

Đánh giá, rút ra được bài học
	3TNKQ
	1TNKQ
	1TNKQ
	1TNKQ

	2
	Việt Nam trong những năm 1930 – 1939
	Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	Nhận biết:

Trình bày được quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông hiểu

–Hiểu được ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vận dụng: 

Nhận xét được các yếu tố tạo ra sự ra đời của Đảng.
	6TNKQ
	1TL
	1TNKQ
	

	
	
	Phong trào cách mạng trong những năm 1930 – 1935
	Nhận biết
– Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1930 – 1931.
	1TNKQ
	
	
	

	
	
	Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939
	Nhận biết
– Mô tả được những nét chủ yếu của phong trào cách mạng giai đoạn 1936 – 1939
Vận dụng:

Nhận xét được về phong trào 1936 - 1939

Vận dụng cao:

Đánh giá được bài học kinh nghiệm của phong trào 1936 - 1939
	3TNKQ
	
	2TNKQ
	1TNKQ

	3
	Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám

năm 1945
	Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước VNDCCH
	     Nhận biết
-Trình bày được sự chuẩn bị của nhân dân Việt Nam tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền
· Thông hiểu:
Hiểu được ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Vận dụng cao:
– Đánh giá được vai trò của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

- Liên hệ: bài học kinh nghiệm
	3TNKQ
	1TNKQ
	
	2TNKQ

	4
	Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
	Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)
	Thông hiểu

Hiểu các chính sách, biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng, Chính phủ.
Vận dụng

Phân tích, lí giải được tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” của nước Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám
	
	2TNKQ
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	16 câu TNKQ
	4TNKQ
1TL
	4TNKQ

1TL
	4TNKQ


	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%


	Năm học 2022 – 2023

Mã đề: 902
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử - Lớp 9 - Thời gian: 45 phút

(Đề gồm 02 trang)


Lưu ý:  - Học sinh không làm bài vào đề kiểm tra. Ghi mã đề vào bài kiểm tra.

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm):

Lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi sau:

Câu 1. Cơ quan tuyên truyền của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là 
A. Báo “Nhân đạo”.    B. Báo “Thanh niên”.     C. Báo "Đời sống công nhân”.       D. Báo “Người cùng khổ”.

Câu 2. Thành phần tham gia chủ yếu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên từ năm 1925 – 1927 là
A. tiểu thương, tiểu chủ, thanh niên nghèo thành thị.         B. địa chủ có tinh thần dân tộc

C. học sinh, sinh viên, trí thức Việt Nam yêu nước.           D. học sinh, sinh viên, viên chức, trí thức Việt Nam.

Câu 3. Vào tháng 3 năm 1929, Tại số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện gì?
A. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.          B. Hội nghị thành lập Đảng 

C. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.                D. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng.

Câu 4. Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời vào
A. tháng 3/1929.              B. tháng 4/1929              C. tháng 5/1929.          D. tháng 6/1929.

Câu 5. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại 
A. Quảng Châu             B. Hà Nội                C. Yên Bái             D. Cửu Long (Hương Cảng).

Câu 6. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa 
A Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào dân tộc, dân chủ.

B. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân.

C. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

D. Chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào nông dân.

Câu 7. Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?
A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.     B. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.

C. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.          D. Đi sang Nhật Bản tìm đường cứu nước.

Câu 8. Nguyễn Ái Quốc đã gửi văn bản nào tới Hội nghị Véc-xai (1919)?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.                         B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

C. Những bài viết in trên báo Người cùng khổ.   D. Tác phẩm Đường cách mệnh.

Câu 9. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của
A. Các Mác.                    B. Ăng-ghen                   C. Lê-nin                 D. Mao Trạch Đông

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản?
A. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi (1917), đọc được Luận cương của Lê Nin.

B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919), thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.

C. Đọc sơ thảo luân cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)

D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

Câu 11. Từ năm 1920 đến đầu 1923, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở đâu?
A. Liên Xô                 B. Pháp                    C. Trung Quốc                 D. Anh

 Câu 12. Năm 1928, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên có chủ trương
A. “vô sản hóa“.        B. “tư sản hóa“        C. tăng cường kỉ luật        D. mở rộng cơ sở. 

Câu 13. Nội dung nào không phải ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 – 1939?
A.Tổ chức được một đội quân chính trị quần chúng hàng triệu người.

B. Đường lối của Đảng và chủ nghĩa Mác-Leenin được truyền bá trong các tầng lớp nhân dân.

C. Mở đầu cho Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng tháng Tám 1945.

D. Được xem là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công.

Câu 14. Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm 1936 – 1939 là

A. ở Đông Dương có Toàn quyền mới.

B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.

C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

D. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương.

Câu 15. Mục tiêu đấu tranh trong những năm 1936 – 1939 được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định là gì?

A. Đánh đổ đế quốc – phát xít.                                      B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

C. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.             D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.

Câu 16. Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám là gì?
A. Giải quyết nạn ngoại xâm và nội phản.        B. Giải quyết về vấn đề tài chính. 

C. Giải quyết nạn đói, nạn dốt.                          D. Giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính. 

Câu 17. Để đẩy lùi nạn đói, biện pháp nào là quan trọng nhất?

A. Lập hũ gạo tiết kiệm.                                  B. Tổ chức ngày đồng tâm cứu đói. 

C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.                        D. Chia lại ruộng công cho nông dân.                                                    
Câu 18. Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

B. Phương pháp tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

C. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.

D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào nước ta.

Câu 19. Ngay sau khi thành lập, đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đã giành thắng lợi đầu tiên ở

A.Bắc Sơn               B. Võ Nhai                C. Phay Khắt, Nà Ngần             D. Tân Trào  

Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu nào dẫn đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Do sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân tộc Việt Nam.

B. Do chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh.

C. Sự chuẩn bị chu đáo của toàn Đảng, toàn dân trong suốt 15 năm.

D. Có Đảng Cộng sản lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 21. Bài học kinh nghiệm quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?

A.Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù.
B.Tập hợp, tổ chức các lực lượng yêu nước rộng rãi.
C.Nắm bắt tình hình thế giới, đề ra các chủ trương phù hợp.
D.Kết hợp đấu tranh chính trị với vũ trang, chớp thời cơ giành chính quyền

Câu 22. Nguyễn Ái Quốc rút ra bài học chủ yếu nào từ việc gửi bản Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Véc-xai (1919) không được chấp nhận?

A. Phân biệt rõ đâu là bạn đâu là thù của dân tộc.              B. Nhận thức rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc.

C. Quyết tâm đi theo con đường cách mạng vô sản.          D. Phải dựa vào sức mình để tự giải phóng.
Câu 23. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào

A. 22/12/1941.               B. 22/12/1942.                C. 22/12/1943.                D. 22/12/1944.

Câu 24. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã mở ra cho dân tộc ta kỉ nguyên
A. hòa bình, tự chủ                                         B. độc lập và tự do.

C. ấm no, hạnh phúc.                                      D. đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

Câu 25. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là 
A. chủ nghĩa thực dân cũ.                               B. chủ nghĩa phát xít.

C. chủ nghĩa thực dân mới.                             D. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 26. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 xác định kẻ thù chủ yếu là gì?

A. Đế quốc và phong kiến.                              B. Phong kiến và địa chủ

C. Phát xít và đế quốc                                     D. Bọn thực dân phản động.

Câu 27. Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) đề ra chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước nhằm mục đích gì?

A.Chống phát xít, chống chiến tranh thế giới, bảo vệ hòa bình.

B. Phản đối đế quốc thực dân xâm lược thuộc địa.

C.Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

D.Giành độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa.

Câu 28. Sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra vào ngày 2/9/1945 ở nước ta là
A. tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước, Hà Nội được giải phóng.

B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

C. Hội nghị quân sự Bắc Kì họp đề ra kế hoạch Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

D. Công bố chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1(2,0 điểm). Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta? 
Câu 2(1,0 điểm). Vì sao nói sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? 
- - - - - - -- - - - -- - - HẾT - - - - - - -- - - - -- - -
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 9 – MÃ ĐỀ 902
NĂM HỌC 2022 - 2023

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM  (7 điểm) :

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	D
	C
	A
	B
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	C
	D
	C
	A
	C
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	Đáp án
	D
	D
	D
	B
	B
	A
	A
	B
	
	


Mỗi câu đúng được 0.25điểm.

II/ PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

	Câu
	                                                Đáp án
	 Biểu điểm

	 Câu 1
(2,0 đ)

	- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở VN; là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN.
- Là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng, đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với CMVN, chấm dứt khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng.

- Từ đây cách mạng Việt Nam đã trở thành bộ phận của cách mạng thế giới.
- Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng VN.
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	 Câu 2
(1,0đ)

	Sau Cách mạng tháng Tám, nước Việt Nam đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì phải đối mặt với rất nhiều khó khăn:
- Ngoại xâm và nội phản: nền độc lập bị đe dọa nghiêm trọng.
- Kinh tế, tài chính: tàn phá nặng nề, nạn đói, ngân sách trống rỗng.

- Văn hóa xã hội: Hơn 90% dân số không biết chữ, tệ nạn xã hội tràn lan.

- Chính quyền còn non trẻ.
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